
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ  

(cơ bản - Đề 3) 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Trong phép chia có dư với số dư là 7, số dư lớn nhất có thể của phép chia 
đó là 

A. 0    B. 3    C. 5    D. 6 

Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là 

A. 928 

B. 982 

C. 899 

D. 988 

Câu 3. của 36m là 

A. 4 m     B. 6m     C. 32 m     D. 9m 

Câu 4. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là 

 
A. 68 cm 

B. 86 cm 

C. 46cm 

D. 76 cm 

Câu 5. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là 

A. 410 

B. 400 



C. 140 

D . 310 

Câu 6. Hình bên có 

 
A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác 

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác 

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác 

D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác 

Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính: 

a. 248 + 136 

b. 375 – 128 

c. 48 x 6 

d. 49 : 7 

Câu 2. (1 điểm) Tìm x : 

a) x × 6 = 48 

b) 24 : x = 3 

Câu 3. Tính 

a. 5 x 7 + 27 

b. 80 : 2 – 13 

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 4 lần đoạn 
dây thứ nhất, đoạn dây thứ ba ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả ba đoạn 
dây dài bao nhiêu mét? 



  



Đáp án & Thang điểm 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm: 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

D D D C C C 

Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính: 

Câu 2. (1 điểm) Tìm x : 

a) x × 6 = 48 

           x = 48 : 6 

           x = 8 

b) 24 : x = 3 

           x = 24 : 3 

           x = 8 

Câu 3. Tính 

a. 5 x 7 + 27 

= 35 + 27 

= 62 

b. 80 : 2 – 13 

= 40 – 13 

= 27 

Câu 4. (3 điểm) 

Đoạn dây thứ hai dài là 

18 x 4 = 72 (dm) 



Đoạn dây thứ ba dài là 

18 – 8 = 10 (dm) 

Cả ba đoạn dây dài là 

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m 

Đáp số: 10 m 

 


